
STT Họ Tên Ngày sinh Lớp Môn

1 TIẾT NGUYỄN CHÍ THIỆN 16/03/2008 9/3 Tin học

2 NGUYỄN THÀNH TÀI 10/03/2005 9/2 Tin học

3 MAI HUỲNH THÙY NHIÊN 25/08/2008 9/3 KHTN

4 TRẦN NGỌC QUỲNH TRÂM 03/09/2008 9/3 KHTN

5 HỒ TUYẾT TRINH 29/05/2008 9/4 Địa lý

6 NGUYỄN THANH TUẤN 09/04/2008 9/7 KHTN

7 BÙI LÊ NHÂN 02/07/2008 9/8 Tin học

8 TRẦN NHẬT MY 31/03/2008 9/9 Tiếng Anh

9 NGUYỄN KIM NGÂN 23/02/2008 9/9 Ngữ văn

10 LÊ HỒNG BẢO NHI 17/12/2008 9/9 Tin học

11 NGUYỄN TUYẾT SƯƠNG 27/09/2008 9/9 Ngữ văn


